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I. MÔN TOÁN 
1. Ma trận đề môn Toán đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức

	Tên nội dung, chủ đề, mạch kiến thức
	Các mức năng lực

	
	Mức 1 
	Mức 2
	Mức 3

	Số và phép tính
(phạm vi 
100 000)
	- Nhận biết được cấu tạo thập phân của một số.
- Nhận biết được số La Mã.
- Nhận biết được cách làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn.

	- Thực hiện được so sánh hai số; sắp xếp các số theo thứ tự trong một nhóm (trong
 phạm vi 100 000).
- Thực hiện được so sánh, sắp xếp các số La Mã theo thứ tự yêu cầu.
- Tính được cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000.
- Tính được giá trị của biểu thức số có đến hai dấu phép tính.
	- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán có đến hai bước tính (trong phạm vi các số và phép tính đã học) liên quan đến ý nghĩa thực tiễn của phép tính; liên quan đến thành phần và kết quả của phép tính;....
- Thông qua kết quả thực hiện bài tập của học sinh có thể nhận biết được biểu hiện về năng lực “tư duy và lập luận toán học”; “mô hình hoá toán học”; “giải quyết vấn đề toán học”; “giao tiếp toán học”. 

	Hình học và đo lường
	- Nhận biết chu vi, diện tích hình tam giác, tứ giác, hình vuông, hình chữ nhật
- Nhận biết được đơn vị đo diện tích xăng ti mét vuông.
- Nhận biết các đơn vị thời gian, tiền VN.
- Biết xem đồng hồ, xem lịch.
	- Thực hiện tính chu vi, diện tích các hình đã học
- Thực hiện được việc tính toán với các số đo diện tích đã học.
- Thực hiện tính toán, chuyển đổi các đơn vị đo thời gian, tiền VN
	- Giải quyết được một số bài toán liên quan đến tínhchu vi, diện tích hình tam giác, tứ giác, hình vuông, hình chữ nhật. Một số bài toán liên quan đến tính với số đo thời gian, tiền Việt Nam.
- Thông qua kết quả thực hiện bài tập của học sinh có thể nhận biết được biểu hiện về năng lực “tư duy và lập luận toán học”; “giải quyết vấn đề toán học”; “sử dụng công cụ, phương tiện học toán”.

	Xác suất thống kê
	- Nhận biết được cách thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê.
- Nhận biết và mô tả được các khả năng xảy ra của một sự kiện
	- Tính toán được với các số liệu thống kê. Biết dự đoán các tình huống có thể xảy ra của một sự kiện.
	Vận dụng khả năng phân loại để làm bài toán thực tiễn


2. Xác định số câu, số điểm cho mỗi nội dung, mạch kiến thức.
- Kiểm tra đọc (10 điểm): Đọc thành tiếng và TLCH (4 điểm) + Đọc hiểu (6 điểm)
- Kiểm tra Viết (10 điểm): Viết chính tả  (4 điểm) + Viết đoạn văn (6 điểm)
	Mạch kiến thức
	Số câu
Câu số
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Số học và phép tính
	Số câu
	2,5 câu
	1câu
	1 câu
	1,5 câu
	
	1 câu
	3,5 
	3

	
	Câu số
	Câu 1,2.
Câu 4a
	Bài 1
	 Câu 4b
	Bài 2b, Bài 3
	
	Bài 4
	
	

	
	Số điểm
	2,5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	1,5 điểm
	
	1 điểm
	3 điểm
	3,5 điểm

	2. Đo lường + Hình học
	Số câu
	0,5 câu
	
	1,5 câu
	0,5 câu
	
	
	1,5
	0,5

	
	Câu số
	Câu 6a
	
	Câu 3
	Bài 2a
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5 điểm
	
	1 điểm
	0,5 điểm
	
	
	1,5 điểm
	0,5 điểm

	3. Xác suất thống kê
	Số câu
	
	
	
	
	0,5 câu
	
	0,5
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	Câu 6b
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	0,5 điểm
	
	0,5 điểm
	

	Tổng số câu
	
	4
	4,5
	1,5
	6
	4

	Tổng số điểm
	
	4
	4,5
	1,5
	6
	4

	Tỉ lệ %
	
	40%
	45%
	15%
	60%
	40%


II. MÔN TIẾNG VIỆT 
1. Ma trận đề môn Tiếng Việt đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức

	Tên nội dung,
các mạch kiến thức
	CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

	
	Mức 1
(Nhận biết)
	Mức 2
(Thông hiểu)
	Mức 3
(Vận dụng)

	Kiểm tra đọc
	Đọc thành tiếng và TLCH
	-Đọc đúng và rõ ràng các đoạn văn, câu chuyện, bài thơ, văn bản thông tin ngắn 
- Trả lời được câu hỏi liên quan đến bài đọc ở mức độ đơn giản.
	- Đọc đúng và rõ ràng các đoạn văn, câu chuyện, bài thơ, văn bản thông tin ngắn tốc tốc đảm bảo 70 – 80 tiếng/ phút. Biết nghỉ hơi chỗ có dấu câu hay chỗ ngắt nhịp thơ
- Trả lời được câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc ở mức
	- Đọc trôi chảy, ngắt nghỉ hợp lí các văn bản ngoài bài, đảm bảo tốc độ 70 – 80 tiếng/phút. Biết đọc thể hiện lời thoại nhân vật và diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ. 
- Trả lời trôi chảy câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc và ý nghĩa của bài đọc.

	
	Đọc - hiểu
	- Đọc thầm và bước đầu nhận biết được các hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong văn bản.
- Nhận biết từ ngữ thuộc các chủ điểm đã học.
- Nhận biết được từ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm, từ chỉ hoạt động.
- Nhận biết được câu chỉ sự vật, hoạt động, câu nêu hoạt động, đặc điểm.
- Nhận biết được đặc điểm các kiểu: Câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến.

	- Hiểu nội dung văn bản và trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung văn bản
- Tìm được các từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm; 
- Tìm được từ trái nghĩa, từ có nghĩa giống nhau trong văn cảnh.
- Biết viết các câu kể, câu hỏi, câu khiến, câu cảm.
- Nêu được công dụng các kiểu câu: Câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến.
- Nêu được đặc điểm, tác dụng của biện pháp tu từ so sánh.
- Nêu được công dụng dấu chấm, dấu hai chấm, dấu gạch ngang, dấu ngoặc kép.
- Đặt và trả lời câu hỏi ở đâu? Khi nào? Bằng gì?
	- Nêu được bài học rút ra từ văn bản.
- Nêu được nhân vật yêu thích nhất và giải thích vì sao.
- Đặt câu có sử dụng biện pháp so sánh trong tình huống thực tiễn.
- Biết cách đạt câu có sử dụng dấu chấm, dấu  hai chấm.
- Sử dụng các từ có nghĩa giống nhau, trái nghĩa trong văn cảnh.
- MRVT thuộc các chủ điểm đã học.



	Kiểm tra viết
	Nghe- viết
	Nghe - viết đoạn thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 65 - 70 chữ, trong 15 phút.
	- Viết đúng chính tả, trình bày sạch sẽ, đúng cỡ chữ, sai không quá 3 lỗi. 
	- Viết đúng chính tả, viết sạch sẽ. Đảm bảo tốc độ viết.

	
	Viết đoạn văn
	Viết đoạn văn từ  8 – 10 câu theo chủ đề đã học.


2. Xác định số câu, số điểm cho mỗi nội dung, mạch kiến thức.
	Mạch kiến thức, kỹ năng
	Số câu
Câu số
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đọc thành tiếng (4 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài đọc
	Bắt thăm bài đọc và đọc văn bản (3 điểm)

	Trả lời câu hỏi
	Trả lời một, hai câu hỏi về nội dung (1 điểm)

	2. Đọc - hiểu (6 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.TLCH về nội dung 
(2 điểm)
	Số câu
	2 câu
	
	1 câu
	1 câu
	
	
	3 câu
	1 câu

	
	Câu số
	Câu 1,2
	
	Câu 3
	Câu 3
	
	
	
	

	
	Số điểm
	2 điểm
	
	0,5 điểm
	1 điểm
	
	
	2,5 đ
	1 đ

	2.2.  Kiến thức Tiếng Việt (4 điểm)
	Số câu
	0,5 câu
	
	1 câu
	0,5 câu
	
	1 câu
	2 câu
	1 câu

	
	Câu số
	Câu 4a
	
	Câu 4b
Câu 5b
	Câu 5a
	
	Câu 6
	
	

	
	Số điểm
	0,5 điểm
	
	1 điểm
	0,5 điểm
	
	1 điểm
	1,5 điểm
	1,5 điểm

	Tổng
	Câu số
	3 câu
	
	2 câu
	1 câu
	
	3 câu
	5 câu
	4 câu

	
	Số điểm
	1,5 điểm
	
	1 điểm
	0,5điểm
	
	3 điểm
	2,5 điểm 
	3,5 điểm 

	3. Viết chính tả 
(4 điểm)
	Nghe viết một đoạn dài từ 65-70 chữ trong 15 phút

	4. Viết đoạn văn (6 điểm)
	Viết đoạn văn từ 8 – 10 câu theo chủ đề đã học.


III. MÔN TIN HỌC 
1. Ma trận đề môn Tin học đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức
	Tên nội dung, chủ đề, mạch kiến thức
	Các mức năng lực
	Tổng
cộng

	
	Mức 1 
	Mức 2
	Mức 3
	

	8. Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính
	- Biết được có thể biểu diễn một cách sắp xếp, phân loại cụ thể bằng sơ đồ hình cây.
- Nhận biết được tệp, thư mục và ổ đĩa trong máy tính.
	- Mô tả được sơ được vai trò của cấu trúc cây thư mục trong việc lưu các tệp và các thư mục. 

	- Nêu được ví dụ đơn giản minh họa cho việc biểu diễn sơ đồ hình cây.
	

	9. Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính
	- Nhận diện được cấu trúc cây của một thư mục để biết nó chứa những thư mục con nào, những tệp nào.
	- Nêu được những thư mục con, tệp con từ thư mục cho trước.
	- Thực hiện được việc tạo, xoá, đổi tên thư mục.
- Tìm được tệp ở thư mục cho trước theo yêu cầu.
	

	10. Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính.
	- Nêu được hững thông tin cá nhân và gia đình có thể lưu trữ được và trao đổi nhờ máy tính.
	- Biết cách bảo vệ thông tin cá nhân và gia đình.

	- Có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và gia đình khi giao tiếp qua máy tính, biết được việc người xấu có thể lợi dụng những thông tin này gây hại cho em và gia đình.
	

	11. Bài trình chiếu của em
	- Nhận biết được biểu tượng của phần mềm trình chiếu.
	- Biết cách khởi động được phần mềm trình chiếu.

	- Tạo được tệp trình chiếu, thêm trang chiếu mới, gõ được vài dòng văn bản không dấu, đưa được hình ảnh vào một trang chiếu, lưu và đặt được tên cho tệp trình chiếu.
	

	12. Tìm hiểu về thế giới tự nhiên
	- Học sinh nhận thấy được nhờ sử dụng máy tính mà con người quan sát được và biết thêm về thế giới tự nhiên một cách sinh động và trực quan.
	- Kể lại được những hiểu biết mới đã học được sau khi quan sát.
	
	

	13. Luyện tập và sử dụng chuột
	- Nêu cách sử dụng chuột đúng cách.
	- Nêu được cách thực hiện, thao tác chuột chính xác.
	- Thực hành đúng các thao tác với chuột máy tính.
	

	14. Em thực hiện công việc như thế nào?
	- Nêu được một số công việc hàng ngày có thể thực hiện theo từng bước, mỗi bước là một việc nhỏ, các bước phải sắp xếp theo thứ tự.
	- Nhận biết được nên chia một việc thành những việc nhỏ hơn để dễ hiểu, dễ thực hiện.
	- Nêu được ví dụ về một việc có thể chia thành những việc nhỏ hơn.
	

	15. Công việc được thực hiện theo điều kiện
	- Nhận biết được một việc có thể thực hiện hay không tuỳ thuộc vào điều kiện.
	Sử dụng được cách nói “Nếu...thì...” để diễn đạt một việc có thể được thực hiện hay không tuỳ thuộc vào điều kiện.
	
	

	16. Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính
	- Nêu được nhiệm vụ đặt ra bằng cách xác định những gì đã cho trước, cần làm gì hay cần tạo ra sản phẩm số nào.
	- Chia được một công việc cụ thể thành những việc nhỏ hơn, trong đó có những việc có thể thực hiện với sự trợ giúp của máy tính.
	- Thực hiện được nhiệm vụ có sử dụng máy tính.
	


2. Xác định số câu, số điểm cho mỗi nội dung, mạch kiến thức.
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	8. Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính
	Số câu
	1
	 
	
	
	 
	 

	
	Số điểm
	0.5
	 
	
	
	 
	

	9. Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính
	Số câu
	
	 
	
	1
	 
	1

	
	Số điểm
	
	 
	
	2
	 
	3

	10. Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	

	
	Số điểm
	0.5
	
	1
	
	
	

	11. Bài trình chiếu của em
	Số câu
	1
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	
	

	12. Tìm hiểu về thế giới tự nhiên
	Số câu
	1
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	
	

	13. Luyện tập và sử dụng chuột

	Số câu
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	

	14. Em thực hiện công việc như thế nào?
	Số câu
	
	
	1
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	

	15. Công việc được thực hiện theo điều kiện
	Số câu
	
	
	1
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	

	16. Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính
	Số câu
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	4
	
	3
	1
	
	1

	
	Số điểm
	2
	
	3
	2
	
	3

	
	Tỷ lệ %
	20%
	0%
	30%
	20%
	0%
	30%

	
	Tỷ lệ theo mức
	20%
	50%
	30%


IV. MÔN CÔNG NGHỆ 
1. Ma trận đề môn Công nghệ đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức
	Tên nội dung, chủ đề, mạch kiến thức
	Các mức năng lực

	
	Mức 1 
	Mức 2
	Mức 3

	7. Dụng cụ và vật liệu làm thủ công.
	- Kể được tên một số vật liệu, dụng cụ đơn giản để làm thủ công. 
- Lựa chọn được vật liệu phù hợp, đúng yêu cầu.
	- Sử dụng các dụng cụ làm thủ công đúng cách và an toàn.

	- Sử dụng các dụng cụ và vật liệu phù hợp để trang trí thêm góc học tập và giúp hỗ trợ việc học tập hiệu quả.

	8. Làm đồ dùng học tập.
	- Kể tên được các đồ dùng học tập. 
- Nêu được tác dụng và chất liệu làm ra đồ dùng học tập.
- Biết bảo quản, sử dụng những đồ dùng học tập của bản thân.
	- Lựa chọn được vật liệu và sử dụng được dụng cụ phù hợp để làm đồ dùng học tập.
- Làm được một số đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật, thẩm mĩ.
	- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật, thẩm mĩ.
- Tìm tòi, học hỏi cách sử dụng các dụng cụ và vật liệu phù hợp để tạo ra các đồ dung học tập hữu ích giúp hỗ trợ việc học tập.

	9. Làm biển báo giao thông.
	- Nêu được đặc điểm của từng nhóm biển báo giao thông và ý nghĩa của một số biển báo thuộc các nhóm biển báo cấm, nhóm biển báo nguy hiểm, nhóm biển báo chỉ dẫn.
- Nêu được tác dụng và mô tả được một số biển báo giao thông.
- Xác định đúng các loại biển báo giao thông.
- Có ý thức tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông.
	 - Nêu được đặc điểm của biển báo cấm đi ngược chiều, màu sắc, hình dạng, kích thước các bộ phận của biển báo.
- Lựa chọn và sử dụng được vật liệu, dụng cụ cần thiết đúng cách, an toàn để làm biển báo cấm đi ngược chiều.
- Thực hiện các thao tác kĩ thuật đơn giản với các dụng cụ.
- Lựa chọn và sử dụng vật liệu, dụng cụ để làm biển báo.

	- Lựa chọn một biển báo giao thông mà em biết, xây dựng các bước thực hiện và làm được một biển báo đó.
- Lựa chọn và sử dụng những vật liệu sẵn có ở địa phương để làm các mô hình biển báo; chia sẻ sản phẩm làm được với gia đình.
- Tìm hiểu thêm các thông tin thú vị về biển báo giao thông và lịch sử ra đời của biển báo giao thông và các thông tin thú vị quanh những tấm biển báo nhé.

	10. Làm đồ chơi.
	- Kể được tên một số đồ chơi thường gặp; nhận biết và phòng tránh được một số tình huống chơi đồ chơi không an toàn trong cuộc sống.
- HS lựa chọn được vật liệu, dụng cụ phù hợp để làm xe đồ chơi.
	- Nêu được các bộ phận chính của xe đồ chơi mẫu; chọn đúng, đủ số lượng các vật liệu và dụng cụ để làm xe đồ chơi.
- Làm được mô hình xe đồ chơi đơn giản theo hướng dẫn.

	- Biết được các bước tính chi phí để làm xe đồ chơi.
- Lập được bảng tính chi phí làm xe đồ chơi.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn làm đồ chơi trong cuộc sống.


2. Xác định số câu, số điểm cho mỗi nội dung, mạch kiến thức.
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
(Nhận biết)
	Mức 2
(Kết nối)
	Mức 3
(Vận dụng)
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Dụng cụ và vật liệu làm thủ công
	Số câu
	Câu 3b
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	
	
	
	

	2. Làm đồ dùng học tập.
	Số câu
	Câu 1a
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	
	
	
	

	3. Làm biển báo giao thông.
	Số câu
	Câu 1b,c,d
	
	
	
	
	Câu  6
	
	

	
	Số điểm
	1.5
	
	
	
	
	1
	
	

	4. Làm đồ chơi.
	Số câu
	Câu 2a,b
Câu 3a
	
	Câu 4
	
	Câu 5
	Câu 7,8
	
	

	
	Số điểm
	1.5
	
	1
	
	1
	3
	
	

	Tổng
	Số câu
	8
	
	1
	
	1
	3
	10
	3

	
	Số điểm
	4
	
	1
	
	1
	4
	6
	4

	
	
	40%
	10%
	50%
	60%
	40%
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